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1. Đặc điểm hoạt động

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty cổ phần được thành lập theo Quyết định số 395/QĐ-TC ngày 29 tháng 03 năm 2004 của Nhà Xuất bản Giáo dục. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000258 ngày 02 tháng 04 năm 2004 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 4 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh thứ 4 vào ngày 18/04/2011 với số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới là 0400463362.

2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).

3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ.

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu
4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

4.2 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Các tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. 

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của các khoản nợ dài hạn được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn thì để lại số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xóa số dư.

4.3 Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.
4.4 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. 

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.

4.5 Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và các khoản đầu tư tài chính khác được ghi nhận theo giá gốc. 

Dự phòng được lập cho các khoản giảm giá đầu tư nếu phát sinh tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.6 Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khấu hao

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Mức khấu hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

	Loại tài sản
	
	Thời gian khấu hao (năm)

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	25

	Phương tiện vận tải
	3

	Thiết bị dụng cụ quản lý
	1,5 - 2


4.7 Tài sản cố định vô hình

Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình khi Công ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Quyền sử dụng đất không có thời hạn xác định được phản ánh theo nguyên giá và không tính khấu hao. Quyền sử dụng đất có thời gian sử dụng (thời hạn thuê) được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Mức khấu hao tùy thuộc vào thời gian thuê đất.

4.8 Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ trong khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra. Chi phí tổ chức bản thảo được phân bổ trong 3 năm theo hợp đồng in.

4.9 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho khoảng thời gian người lao động làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2011. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là  từ 1% đến 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được Công ty trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính.
4.10  Chi phí vay

Chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó. Khi công trình hoàn thành thì chi phí đi vay được tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

Tất cả các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh.

4.11 Phân phối lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần sau thuế (sau khi trích lập các quỹ theo Điều lệ của Công ty và các quy định pháp lý của Việt Nam) được chia cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội Cổ đông.
4.12 Ghi nhận doanh thu

· Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau:

· Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đã được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định của hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng.

· Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.

· Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.

· Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế.

· Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

4.13  Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành, thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

4.14  Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng

· Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 10%. 

· Thuế GTGT: Áp dụng mức thuế suất 10% đối với bán lịch block, 5% đối với các loại từ điển và các loại sách tham khảo không thuộc loại hỗ trợ sách giáo khoa, các mặt hàng còn lại thuộc đối tượng không chịu thuế.

· Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành.
4.15 Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động.
5. Tiền 

	
	  30/06/2013 
	
	  31/12/2012 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Tiền mặt 
	121.739.819 
	
	 95.122.756 

	 Tiền gởi ngân hàng 
	  1.252.234.323 
	
	  2.249.320.175 

	
	 
	
	 

	 Cộng  
	1.373.974.142
	
	2.344.442.931 

	
	
	
	


6. Các khoản phải thu khác

	
	  30/06/2013 
	
	  31/12/2012 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Thuế thu nhập cá nhân phải thu cán bộ công nhân viên 
	115.164.682 
	
	 28.680.216 

	 Phải thu người lao động 
	     30.689.680 
	
	     27.488.759 

	
	 
	
	 

	 Cộng  
	  145.854.362
	
	   56.168.975 

	
	
	
	


7. Hàng tồn kho
	
	  30/06/2013
	
	  31/12/2012 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Nguyên liệu, vật liệu  
	3.117.152.740
	
	4.237.395.821

	 Công cụ, dụng cụ  
	-
	
	-

	 Chi phí SX, KD dở dang 
	1.201.132.473
	
	943.627.218

	 Thành phẩm  
	    15.455.559.927 
	
	    13.204.659.224 

	 Hàng hóa  
	10.620.358 
	
	12.355.526 

	 Hàng gửi đi bán
	 86.539.635
	
	201.396.729

	 
	 
	
	 

	 Cộng 
	    19.871.005.133 
	
	    18.599.434.518 

	
	
	
	


8. Chi phí trả trước ngắn hạn

	
	  30/06/2013
	
	  31/12/2012 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Thuế GTGT không được khấu trừ phân bổ cho hàng tồn kho 
	671.245.148
	
	         671.245.148

	 Chi phí thiết kế, biên tập sách và phí QLXB chờ phân bổ
	124.391.206
	
	14.231.7825

	 Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ
	8.896.970
	
	-

	
	
	
	

	 Cộng 
	         804.533.324
	
	         685.476.930

	
	
	
	


9. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
	
	  30/06/2013
	
	  31/12/2012 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Thuế TNDN nộp thừa
	           281.882.399
	
	           578.268.443

	
	 
	
	 

	  Cộng  
	          281.882.399 
	
	          578.268.443 


10. Tài sản ngắn hạn khác
	
	  30/06/2013
	
	  31/12/2012 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Tạm ứng 
	           211.005.000
	
	           100.645.000

	
	 
	
	 

	  Cộng  
	          211.005.000 
	
	          100.645.000 


11. Tài sản cố định hữu hình

	
	 Nhà cửa, 
	
	 Máy móc 
	
	  P.tiện vận tải  
	
	 Thiết bị, dụng 
	
	 Cộng 

	
	 vật kiến trúc  
	
	 thiết bị 
	
	 truyền dẫn 
	
	 cụ quản lý 
	
	

	 
	 VND 
	 
	 VND 
	 
	 VND 
	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nguyên giá 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Số đầu quý II
	 3.697.596.119 
	
	  53.091.070 
	
	  1.814.547.344 
	
	245.719.580
	
	5.810.954.113

	 Mua sắm trong quý
	-
	
	                     - 
	
	-
	
	-
	
	-

	 T/lý, nhượng bán 
	                          - 
	
	                     - 
	
	-
	
	                       - 
	
	-

	 Số cuối quý
	 3.697.596.119 
	
	  53.091.070 
	
	  1.814.547.344 
	
	 245.719.580
	
	5.810.954.113

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Khấu hao 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Số đầu quý II
	774.931.231
	
	  53.091.070 
	
	1.067.967.138
	
	225.987.968
	
	    2.121.977.407 

	 Khấu hao trong quý
	37.065.657
	
	
	
	  72.249.699
	
	9.454.390
	
	118.769.746

	 T/lý, nhượng bán 
	
	
	                     - 
	
	
	
	
	
	

	 Số cuối quý
	811.996.888
	
	  53.091.070 
	
	1.140.216.837
	
	235.442.358
	
	    2.240.747.157 

	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 Giá trị còn lại 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Số đầu quý II
	 2.922.664.888 
	
	                     - 
	
	       746.580.206 
	
	19.731.612
	
	3.688.976.706

	 Số cuối quý
	 2.885.599.231 
	
	                     - 
	
	       674.330.507 
	
	10.277.222
	
	3.570.206.960

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nguyên giá Tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 611.637.667 đồng. 
Giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình cầm cố, thế chấp để đảm bảo nợ vay tại thời điểm 30/6/2013 là 2.885.599.231 đồng

12. Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài với nguyên giá: 1.500.400.000 đồng tại 78 Pasteur, Thành phố Đà Nẵng. Công ty không trích khấu hao đối với tài sản cố định vô hình này. Quyền sử dụng đất này là tài sản thế chấp cho các hợp đồng vay ngắn hạn tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển.
13. Đầu tư dài hạn khác

	 
	 Số lượng 
	 
	  30/06/2013
	 
	 Số lượng 
	 
	 31/12/2012 

	 
	 
	 
	 VND 
	 
	 
	 
	 VND 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đầu tư cổ phiếu
	     104.594 
	 
	     1.167.516.709 
	 
	     104.594 
	 
	     1.167.516.709 

	Công ty Cổ phần Bản đồ - Tranh ảnh Giáo dục (ECI)
	    10.294 
	 
	118.937.709 
	 
	    10.294 
	 
	118.937.709 

	Công ty Cổ phần Sách TBTH Thành phố HCM (STC)
	    29.300 
	 
	    456.275.000 
	 
	    29.300 
	 
	    456.275.000 

	Công ty Cổ phần In Quảng Nam (i)
	    30.000 
	 
	    242.304.000 
	 
	    30.000 
	 
	    242.304.000 

	Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng (i)
	    35.000 
	 
	    350.000.000 
	 
	    35.000 
	 
	    350.000.000 

	Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn 
	 
	 
	        (142.765.000)
	 
	 
	 
	        (239.060.309)

	Dự phòng giảm giá (ii)
	
	
	(142.765.000)
	
	
	
	(239.060.309)

	Dự phòng tổn thất vốn đầu tư (iii)
	
	
	(27.223.312)
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Cộng  
	   104.594 
	 
	     997.528.397 
	 
	   104.594 
	 
	   928.456.400 


(i) Các cổ phiếu này chưa được niêm yết tại các sàn giao dịch
(ii) Là dự phòng giảm giá đầu tư cổ phiếu của Công ty cổ phần Sách thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (STC) và Công ty cổ phần Bản đồ - tranh ảnh Giáo dục (ECI) theo giá giao dịch bình quân của cổ phiếu này tại ngày 30/6/2013 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu Công ty đang nắm giữ. 
(iii) Là dự phòng tổn thất vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Đà Nẵng tại thời điểm 30/06/2013 theo báo cáo tài chính do Công ty CP dịch vụ xuất bản Giáo dục Đà nẵng lập. Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần In  PHS & TBTH Quảng Nam đến 30/06/2013 có lãi, vốn chủ sở hữu được bảo toàn. Do đó Công ty không lập dự phòng tổn thất vốn đầu tư vào Công ty này.

14. Chi phí trả trước dài hạn

	
	  30/06/2013
	
	  31/12/2012 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Chi phí tổ chức bản thảo 
	      111.956.466 
	
	      1.647.025.466 

	
	 
	
	 

	Cộng  
	      111.956.466
	
	      1.647.025.466


15. Vay và  nợ ngắn hạn
	
	  30/06/2013 
	
	  31/12/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Vay ngắn hạn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 
	      3.850.000.000 
	
	      4.000.000.000 

	
	 
	
	 

	 Cộng  
	      3.850.000.000 
	
	      4.000.000.000 

	
	
	
	


16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	
	  30/06/2013  
	
	  31/12/2012 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Thuế giá trị gia tăng 
	- 
	
	-

	 Thuế thu nhập doanh nghiệp 
	-
	
	-

	 Thuế thu nhập cá nhân 
	41.529.486
	
	           65.846.788

	
	 
	
	 

	 Cộng  
	        41.529.486
	
	        65.846.788 


17. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	
	  30/06/2013
	
	  31/12/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Kinh phí công đoàn 
	41.144.960
	
	31.988.480

	 Bảo hiểm xã hội 
	19.505.299
	
	-

	 Bảo hiểm y tế 
	10.470.889
	
	-

	 Cổ tức phải trả 
	-
	
	-

	 Các khoản phải trả, phải nộp khác 
	417.895.035
	
	3.742.700   

	
	
	
	

	 Cộng  
	        489.016.183
	
	        35.731.180

	
	
	
	


18. Phải trả dài hạn khác
	
	    30/06/2013
	
	  31/12/2012 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Tiền ký cược của các Nhà sách
	12.000.000
	
	13.860.300

	
	 
	
	 

	Cộng  
	      12.000.000
	
	      13.860.300


19. Vốn chủ sở hữu
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn của chủ sở hữu

	
	Vốn đầu tư của
chủ sở hữu
	
	Quỹ đầu tư 
phát triển
	
	Quỹ dự phóng tài chính
	
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	
	Lợi nhuận 
sau thuế 
chưa phân phối

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	VND
	 
	VND
	 
	VND
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư tại 01/01/2012
	14.986.800.000 
	
	1.841.064.331
	
	854.333.474 
	
	420.035.867
	
	3.899.896.165 

	Tăng trong năm
	- 
	
	164.328.394
	
	-
	
	260.308.912
	
	  5.206.178.246

	Giảm trong năm
	- 
	
	-
	
	-
	
	-
	
	3.909.505.390

	Số dư tại 31/12/2012
	14.986.800.000 
	
	2.005.392.725
	
	854.333.474 
	
	680.344.779
	
	5.196.569.021 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư tại 01/01/2013
	14.986.800.000 
	
	2.005.392.725
	
	854.333.474 
	
	680.344.779
	
	5.196.569.021 

	Tăng trong kỳ
	- 
	
	-
	
	-
	
	-
	
	2.671.154.394

	Giảm trong kỳ
	- 
	
	-
	
	-
	
	-
	
	899.208.000

	Số dư tại 30/06/2013
	14.986.800.000 
	
	2.005.392.725
	
	854.333.474 
	
	680.344.779
	
	6.968.515.415 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Cổ phiếu

	
	  30/06/2013
	
	  31/12/2012

	 
	 Cổ phiếu 
	 
	 Cổ phiếu 

	
	
	
	

	 Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 
	            1.498.680 
	
	            1.498.680 

	   - Cổ phiếu thường 
	            1.498.680 
	
	            1.498.680 

	   - Cổ phiếu ưu đãi 
	                       -   
	
	                       -   

	  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 
	            1.498.680 
	
	            1.498.680 

	   - Cổ phiếu thường 
	            1.498.680 
	
	            1.498.680 

	   - Cổ phiếu ưu đãi 
	                       -   
	
	                       -   

	 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000VND 
	
	
	

	
	
	
	


c. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

	
	  30/06/2013 
	
	  31/12/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Lợi nhuận năm trước chuyển sang  
	5.196.569.021
	
	3.899.896.165

	 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 
	2.671.154.394
	
	      5.206.178.246

	 Chia cổ tức và phân phối các quỹ khen thưởng, phúc lợi …
	0
	
	3.909.505.390

	     Phân phối các quỹ
	
	
	1.361.749.390

	        + Quỹ ĐTPT bổ sung từ LN sau thuế được giảm
	-
	
	164.328.394

	        + Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 
	-
	
	260.308.912

	        + Quỹ khen thưởng Ban điều hành 
	-
	
	260.308.912

	        + Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	-
	
	676.803.172

	    Chia cổ tức
	899.208.000
	
	2.547.756.000

	 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
	6.968.515.415
	
	5.196.569.021 

	
	
	
	


20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	
	  30/06/2013
	
	  30/06/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm
	31.630.865.057
	
	29.868.687.270

	           + Doanh thu sách giáo khoa
	214.745.447
	
	145.569.458

	           + Doanh thu sách bổ trợ
	  3.326.947.394
	
	3.241.230.288

	           + Doanh thu sách tham khảo
	26.147.107.256
	
	24.139.900.743

	           + Doanh thu bản đồ, tranh ảnh giáo dục
	  1.942.064.960
	
	2.338.848.382

	           + Doanh thu khác
	0
	
	3.138.399

	Các khoản giảm trừ doanh thu
	56.054.574
	
	10.162.360

	      + Chiết khấu thương mại
	                       -   
	
	                       -   

	      + Hàng bán bị trả lại
	56.054.574
	
	10.162.360

	
	 
	
	 

	Doanh thu thuần về bán hàng hóa dịch vụ
	31.574.810.483
	
	29.858.524.910

	
	
	
	


21. Giá vốn hàng bán
	
	  30/06/2013
	
	  30/06/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Giá vốn sách giáo khoa
	194.603.563
	
	135.869.926

	Giá vốn sách bổ trợ
	2.682.026.795
	
	2.558.335.504

	Giá vốn sách tham khảo
	18.628.507.616
	
	17.628.170.157

	Giá vốn bản đồ, tranh ảnh giáo dục
	     1.753.420.756
	
	2.110.365.325

	Giá vốn hoạt động khác
	-
	
	3.110.230

	Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ
	645.748.603
	
	291.131.336

	
	
	
	

	
	 
	
	 

	Cộng 
	    23.904.307.333
	
	    22.726.982.478

	
	
	
	


22. Doanh thu hoạt động tài chính
	
	  30/06/2013
	
	  30/06/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Lãi tiền gửi, tiền cho vay
	9.863.214
	
	9.110.189

	Lãi bán cổ phiếu
	-           
	
	-           

	Cổ tức, lợi nhuận được chia
	26.670.000
	
	50.461.595

	Doanh thu hoạt động tài chính khác
	            -
	
	            -

	
	
	
	

	 Cộng  
	36.533.214
	
	59.571.784

	
	
	
	


23. Chi phí hoạt động tài chính
	
	  30/06/2013
	
	  30/06/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Lãi tiền vay
	176.597.224
	
	290.130.556

	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm 
	69.182.480
	
	-

	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
	(96.295.309)
	
	(108.724.200)

	Dự phòng tổn thất vốn đầu tư
	27.223.312
	
	-

	
	
	
	

	 Cộng  
	 176.707.707
	
	181.406.356


24. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	
	  30/06/2013
	
	  30/06/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	2.671.154.438
	
	2.562.017.850

	Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ
	            1.498.680 
	
	            1.498.680 

	
	
	
	

	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	                  1.782
	
	                   1.710


25. Thông tin về các bên liên quan
a. Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan trong 6 tháng đầu năm 2013
	Các nghiệp vụ phát sinh
	Mối quan hệ
	6 tháng đầu năm 2013 

	 
	 
	 VND 

	
	
	

	Bán hàng
	
	14.367.316.494 

	Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh
	Chung công ty đầu tư
	3.201.622.860

	Công ty CP Sách Giáo dục tại Hà Nội
	Chung công ty đầu tư
	7.541.442.930

	Cty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục tại Đà Nẵng
	Chung công ty đầu tư
	3.327.357.604

	Công ty CP Sách & TBGD Miền Bắc
	Chung công ty đầu tư
	296.893.100

	
	
	

	Mua hàng
	
	16.902.631.855

	Công ty CP bản đồ và tranh ảnh giáo khoa
	Chung công ty đầu tư
	   2.213.747.840

	Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát
	Chung công ty đầu tư
	200.721.433

	Công ty CP Sách Giáo dục tại Hà Nội
	Chung công ty đầu tư
	3.504.757.320

	Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh
	Chung công ty đầu tư
	2.019.104.960

	Công ty CP dịch vụ và xuất bản giáo dục tại Hà Nội 
	Chung công ty đầu tư
	7.835.463.975

	Công ty CP In – PH Sách & TBGD Quảng Nam
	Chung công ty đầu tư
	 1.128.836.327


b. Số dư với các bên liên quan tại ngày 30/06/2013
	
	Mối quan hệ
	 Phải thu 
	
	 Phải trả 

	 
	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	
	

	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng
	Công ty đầu tư
	                     -   
	
	640.975.929

	Công ty CP In Sách Giáo khoa Hòa Phát
	Chung công ty đầu tư
	                     -   
	
	50.903.219

	Công ty CP Sách Giáo dục tại Tp.Hồ Chí Minh
	Chung công ty đầu tư
	1.686.694.555
	
	                    -   

	Công ty cổ phần SGD tại Hà  Nội
	Chung công ty đầu tư
	5.348.732.209
	
	                    -   

	Công ty CP Sách Dân tộc
	Chung công ty đầu tư
	                     -   
	
	183.455.308

	C.ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục tại Đà Nẵng
	Chung công ty đầu tư
	                     2.292.002.516
	
	-

	Công ty CP Sách & TBGD Miền Bắc
	Chung công ty đầu tư
	                     296.893.100
	
	-

	Công ty CP bản đồ và tranh ảnh giáo khoa
	Chung công ty đầu tư
	
	
	  1.813.747.840

	Công ty CP Dịch vụ Xuất bản tại Hà Nội
	Chung công ty đầu tư
	                     -   
	
	7.382.447.553

	Công ty CP In – PH Sách & TBGD Quảng Nam
	Chung công ty đầu tư
	
	
	204.729.406

	
	
	
	
	

	Cộng
	
	    9.624.322.380 
	
	 10.276.259.255

	
	
	
	
	


Đà Nẵng, ngày 18 tháng 07 năm 2013
Giám đốc 
                                                Kế toán trưởng
       

Phạm Nhiêu
                                                Nguyễn Thị Minh Tâm
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